MỤC TIÊU – MẠNG HOẠT ĐỘNG   – Lớp Nhỡ A

CHỦ ĐIỂM THỰC VẬT  (4  TUẦN  từ 31/12/2012 đến 25/01/2013)
	MỤC TIÊU
	HOẠT ĐỘNG

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

1. Dinh dưỡng – sức khỏe:

- Trẻ biết được lợi ích của các loại rau củ , hoa quả , cây xanh đối với sức khỏe con người.

- Trẻ biết được vi ta min A, C và D rất cần cho cơ thể .
- Nhận biết món ăn từ thực vật 
- Biết bảo vệ cơ thể khi đi trời lạnh
2. Phát triển vận động:
+ Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp

+ Tập các VĐCB: Đập bắt bóng - Ném xa- Đi trên ghế thể dục .
+ Hứng thú tham gia các ttò chơi vận động:

+ Biết xây dựng lắp ghép hình 10-12 khối. 
	- Trò chuyện về ích lợi của rau củ , hoa quả, cây xanh  đối với sức khỏe con người.

- Tập làm nội trợ pha nước chanh, cam hoặc sinh tố.
- Kể tên các món ăn chế biến từ rau củ…

- Hướng dẫn trẻ cách mang và tháo tất , mặc áo lạnh, choàng khăn …

- Tập phát triển các nhóm cơ và hệ hô hấp

- VĐCB: Đập bắt bóng bằng hai tay - Ném xa 1 tay - Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát .
- TCVĐ: Cho thỏ ăn ; Ai nhanh nhất; Trốn mưa; Chuyền bóng; Cây cao cỏ thấp; Gieo hạt; Trồng cây; Hái quả, chạy tiếp sức …
- Chơi xây công viên cây xanh, vườn hoa , lắp ghép hoa …

	II. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Trẻ biết kể lại sự việc có nhiều tình tiết 

- Trẻ biết dùng lời mô tả một số đặc điểm của cây hoa quả .

- Biết lắng nghe , hiểu nội dung chuyện, thuộc một số bài thơ và tập kể lại chuyện đã được nghe .

- Nhận dạng và phát âm một số chữ cái:l, h, c .
III. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

* KPKH: 

- Nhận biết được quá trình phát triển của cây từ hạt 

* MTXQ: 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm về hình dáng, màu sắc, hương vị, ích lợi của các loại rau củ, hoa quả, cây xanh. 

- Phân biệt được sự khác nhau và giống nhau của 2-3 cây, hoa, quả. 

- Trẻ biết được những điều kiện sống của cây, hoa, quả gần gũi với trẻ.

* LQVT:
- Trẻ biết tạo nhóm , đếm số lượng trong phạm vi 5. Nhận biết chữ số từ 1 đến 5.

- Trẻ biết thêm bớt , so sánh tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5

- Trẻ biết tách gộp nhóm đối tượng 5
	- Trò chuyện với trẻ trong hoạt động chiều và mọi lúc mọi nơi . Khuyến khích trẻ kể các sự việc xảy ra ở lớp.

- Trò chơi : Tìm cây qua lá, hoa nào lá đó, ngửi hoa...

+ Chuyện : Củ cải trắng, Sự tích hoa hồng 
Tập đóng kịch chuyện củ cải trắng .

+ Thơ: Hoa kết trái, vè trái cây 

+ Giải câu đố về củ, quả, hoa. Đồng dao về chủ điểm 
- Trẻ nhận biết một số chữ cái l, h, c qua tranh ảnh hoa , lá, củ có chứa chữ cái đó .

- Thực hành gieo hạt đậu, nghe chuyện chú đỗ con .

- Quá trình phát triển của cây , một số loại hoa, một số loại quả . 
- Trò chơi : Nếm vị đoán tên quả, chiếc túi kỳ lạ, đoán tên hoa qua lá...

- QS một số loại cây xanh, ăn quả, rau củ trong sân trường .

- Chọn rau củ , quả theo yêu cầu .

- Bài tập nối các yếu tố cần thiết cho sự sống của cây .

- Đếm đến 5 nhận biết chữ số 5

- Trò chơi: Tạo nhóm 5, ai nhanh mắt 

- Thêm bớt trong phạm vi 5

- Làm bài tập dán hoa, quả hoặc gạch bớt để có số lượng 5.

- Tách gộp nhóm 5 đối tượng .

- Bài tập : Dán hoa vào 2 bình .

	IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:
* Tạo hình :
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc tình cảm trước vẻ đẹp của các loại hoa, cây xanh, quả....

- Tham gia tích cực, sáng tạo các hoạt động tạo hình.
- Biết nhận xét sản phẩm tạo hình bằng đường nét, hình dáng, kỹ năng tô màu…

* Âm nhạc :
- Trẻ hát đúng giai điệu các bài hát, VĐTN nhịp nhàng và sử dụng các dụng cụ gõ đệm

- Biết lắng nghe và thể hiện cảm xúc khi nghe cô hát .
- Trẻ tham gia trò chơi hứng thú .
	- Vẽ một số loại quả; Vẽ vườn cây ăn quả; tô màu hoa sen , tô màu rỗ quả .

- Nặn: Củ cà rốt, các loại quả

- Làm hoa bằng ống hút, giấy lụa…
- Làm anbum quả, hoa, rau củ...
- Đánh giá sản phẩm của mình, của bạn .

- Hướng dẫn  cách xé hoa tua
- Dạy hát: Quả gì , múa Lý cây bông 
- Nghe hát: Vườn cây của ba; 
- TCAN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát, nghe tiếng hát tìm quả .

	V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:
- Trẻ biết quý trọng công sức của bác  nông dân đã trồng nên các loại cây ăn quả.
- Trẻ biết giữ gìn và chăm sóc hoa lá, cây xanh trong sân trường .

- Biết chăm sóc cây mình trồng 
	- Xem bác cây xanh chăm sóc cây xanh, rau quả ở vườn trường 

- Tham gia nhặt lá khô trong bồn hoa, cỏ sân trường .

- Xem cách chế biến một số loại rau củ 
-Chơi: Cửa hàng bán rau- Gia đình nấu ăn
- Gieo hạt , tưới nước chăm sóc xem cây đậu nảy mầm.


MẠNG NỘI DUNG

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT

(4 TUẦN  từ 31/12/2012 đến 25 /01/2013)
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TUẦN I:    EM YÊU CÂY XANH  ( Từ 31/12 đến 4/1/2013)
	Thứ/ HĐ 
	HAI

31/12
Dạy bù thứ 7
	BA

1/1/1013
	TƯ

2/1
	NĂM

3/1
	SÁU

4/1

	Đón trẻ
	Trò chuyện về các loại cây xanh mà trẻ biết: tên gọi, đặc điểm, màu sắc, hình dáng, ích lợi của các loại cây có trong sân trường, của cây xanh

	Thể dục sáng 
	* Khởi  ñộng :    Ñi chaïy caùc kieåu chaân các tốc độ khác nhau.

* Troïng ñoäng :
- Hoâ haáp   :  Thổi bóng                                                4 lần 

- Tay         :  Tay đưa  đưa trước  vẫy bàn tay            (4laàn x4 n )

- Buïng       :  Quay người sang hai bên                     (4laàn x4 n )

- Chaân       :   Đứng đưa từng chân ra trước lên cao  (4 laàn x4 n 

- Baät          :    Baät tại chỗ                                           ( 5-6 laàn ) 

* Hoài tónh : Ñi nheï nhaøng 

Thöù 2-4-6 : TD saùng theo nhaïc .  Thứ 3-5: Tập với gậy, với vòng

	Hoạt động ngoài trời


	* QS cây cau 
* TC:

+ Tìm cây qua mô tả 

+ Trốn mưa

* Chơi tự do
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH
	* Gieo hạt hạt đậu 

+ Tưới cây 

* Chơi tự do
	* QS cây xà cừ

* TC:

+ Cây nào lá đó

* Chơi tự do
	* QS cây xoài

* TC:

- Tưới nước cho cây 

* Chơi tự do

	Hoạt

động

học
	* Quá trình phát triển của cây 
- BT nối quá trình phát triển của cây 
	
	* Đập bắt bóng bằng 2 tay

- TCVĐ: Thi tưới cây 
	* Đếm đến 5 nhận biết số 5

- Ai nhanh mắt


	* Vẽ vườn cây ăn quả 

- Hát VĐ Vườn cây của ba

	Hoạt

động

góc
	- Xây dựng: Xây công viên cây xanh ,  vườn cây trong trường em 

- Nghệ thuật: Vẽ, xé dán cây xanh, lá cây, làm tranh nghệ thuật bằng các loại lá, quả, hoa... khô

- Phân vai: Gia đình đi công viên, thăm vườn cây

- Âm nhạc: Nghe nhạc, nghe hát, hát những bài hát liên quan đến chủ điểm.

- Học tập: Xếp cây theo nhóm có số lượng từ 1- 5, Làm BT về sự phát triển của cây. Xem tranh ảnh, truyện tranh, làm các BT toán



	Hoạt

động chiều
	Xem ảnh  một số loại  cây cảnh.


	
	HD trò chơi Cây nào – lá đó
	HD trẻ cách

mang và tháo tất, mặc áo lạnh,choàng khăn …
	Trò chuyện về ích lợi của cây xanh đối với con người.


TUẦN II:          QUẢ BỐN MÙA ( Từ 07/01 đến 11/01/2013)
	Thứ/ Hoạt động
	HAI
7/1
	BA
8/1
	TƯ
9/1
	NĂM
10/1
	SÁU
12/1

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về các loại trái cây mà trẻ thích ăn: tên gọi, hình dạng, màu sắc, mùi vị đặc trưng của từng loại...

	Thể dục sáng 
	* Khởi  ñộng :    Ñi chaïy caùc kieåu chaân các tốc độ khác nhau.

* Troïng ñoäng :
- Hoâ haáp   :  Ngửi quả                                                            4 lần 

- Tay         :  Tay đưa cao đưa trước                                (4laàn x4 n )

- Buïng       :  Nghiêng  người sang hai bên                     (4laàn x4 n )

- Chaân       :  Bước khụy từng chân ra trước chân sau thẳng (4 laàn x4 n )
- Baät          :   Baät tiến về trước                                         ( 5-6 laàn ) 

* Hoài tónh : Ñi nheï nhaøng 

Thöù 2-4-6 : TD saùng theo nhaïc .  Thứ 3-5: Tập với gậy, với vòng

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát cây sa kê

* TC:

+ Hái quả

+ Gieo hạt

* Chơi tự do
	* Quan sát cây khế 

* TC:

+ Cây nào lá đó 

* Chơi tự do
	* Quan sát Cây xoài

* TC:

+ Cây cao cỏ thấp 

+ Trốn mưa

* Chơi tự do
	*Quan sát cây dừa
* TC:

+ Gieo hạt

+ Cây nào quả ấy

* Chơi tự do
	* Quan sát cây chuối
* TC:

+ Chuyền quả

* Chơi tự do

	Hoạt động học 
	* TC về một số loại quả 

-Hái quả theo yêu cầu 
	* Dạy hát: Quả gì

- NH: Vườn cây của ba

-TC:Nghe tiếng hát tìm quả
	*Vẽ một số loại quả
- Giải câu đố về quả 
	* Thơ: Vè trái cây 
	* Thêm bớt trong phạm vi 5
- Làm BT trong vở toán 



	Hoạt động góc
	- Xây dựng: Xây vườn cây ăn quả

- Nghệ thuật: Tô cắt, dán, vẽ, nặn, can... hình các loại quả, Làm album các loại quả

- Phân vai: Cửa hàng bán các loại trái cây, gia đình bày mâm quả, …
- Âm nhạc: Nghe nhạc, hát sử dụng nhiều loại nhạc cụ .
- Học tập: Đếm thêm bớt , làm bài tập trong phạm vi 5. Xem tranh truyện, tập trẻ kể chuyện,

	Hoạt động chiều
	Tập làm nội trợ Pha nước cam ( chanh )
	Xem bác chăm sóc cây xanh 
	Giải câu đố về quả 
	Nghe chuyện chú đỗ con 
	Nhặt lá khô ở các gốc cây 


TUẦN III:   RAU CỦ QUANH EM  ( Từ 14/01 đến 18/01/2013)
	Thứ/ Hoạt động
	HAI
14/1
	BA
15/1
	TƯ
16/1
	NĂM
17/1
	SÁU
18/1

	Đón trẻ
	- TC với cháu những về: Tên gọi, một số đặc điểm, các món ăn được chế biến từ các loại rau, các chất vitamin  có trong rau củ .

	Thể dục sáng
	* Khởi  ñộng :    Ñi chaïy caùc kieåu chaân các tốc độ khác nhau.

* Troïng ñoäng :
- Hoâ haáp   :   Thổi nơ                                                             4 lần 

- Tay         :  Tay thay nhau quay dọc thân                     (4laàn x4 n )

- Buïng       :  Đứng cúi gập người về trước                     (4laàn x4 n )

- Chaân       :  Bước lần lượt từng chân ra trước               (4 laàn x4 n )
- Baät          :   Baät vào vòng                                                ( 5-6 laàn ) 

* Hoài tónh : Ñi nheï nhaøng 

 Thöù 2-4-6 : TD saùng theo nhaïc .  Thứ 3-5: Tập với gậy, với vòng

	Hoạt

động ngoài

trời


	* QS rau mồng tơi
* TC:

+ Gieo hạt 

+ Thi ai nhanh 
* Chơi tự do
	* Nhặt cỏ trong vườn rau 
* TC:

+ Nghe mô tả về đúng cây 
* Chơi tự do
	* Tập gieo hạt é 
* TC:

+ Thỏ hái nấm
+ Gieo hạt
* Chơi tự do
	* QS vườn rau nhà bếp
* TC:

+ Hái quả

+ Chuyền rau, củ

* Chơi tự do
	* QS bác trồng rau 
* TC:

+ Tưới nước
+ Cây cao cỏ thấp 

* Chơi tự do

	Hoạt

động

học
	* Ném xa bằng 1 tay

-TC: Chọn rau củ theo yêu cầu 


	* Một số loại rau, củ.
- Hát bắp cải
-Chơi lô tô ai chọn đúng
	* Nặn củ cà rốt
	* KC: Củ cải trắng
	* Tách gộp nhóm 5 đối tượng 


	Hoạt 

động 

góc


	- Xây dựng:  Xây vườn rau, làm giàn bầu- giàn bí…

- Nghệ thuật: Tô, cắt, dán, vẽ, nặn... Làm album các loại rau củ.
- Phân vai: Cửa hàng bán rau- Gia đình nấu ăn 
- Âm nhạc: Nghe nhạc, hát múa theo chủ điểm , Chơi: Xem hình đoán tên bài hát...
- Học tập: Ôn số lượng 5- Làm bài tập trong vở toán, chơi lô tô, phân loại rau củ , xem tranh ảnh các loại rau củ- Xem tranh truyện, tập đóng kịch củ cải trắng .


	Hoạt động chiều
	Trò chuyện về các món ăn chế biến từ rau, củ
	Đọc thơ, đồng dao phù hợp chủ đề
	TC về Ích lợi của rau, củ đối với sức khỏe
	đồng dao 

Lúa ngô là côđậu nành 
	Nhận xét, nêu gương cuối tuần


TUẦN IV:   HOA TRONG VƯỜN  ( Từ 21/01/ đến 25/01/2013)
	Thứ/ Hoạt động
	HAI
	BA
	TƯ
	NĂM
	SÁU

	Đón trẻ
	- Trò chuyện về các loại hoa trẻ biết, hoa trong sân trường: tên gọi, hình dạng, màu sắc, hương thơm......

	Thể dục sáng


	* Khởi  ñộng :    Ñi chaïy caùc kieåu chaân các tốc độ khác nhau.

* Troïng ñoäng :
- Hoâ haáp   :  Ngửi quả                                                            4 lần 

- Tay         :  Tay đưa cao đưa trước                                (4laàn x4 n )

- Buïng       :  Nghiêng  người sang hai bên                     (4laàn x4 n )

- Chaân       :  Bước khụy từng chân ra trước chân sau thẳng (4 laàn x4 n )
- Baät          :   Baät tiến về trước                                         ( 5-6 laàn ) 

* Hoài tónh : Ñi nheï nhaøng 

Thöù 2-4-6 : TD saùng theo nhaïc .  Thứ 3-5: Tập với gậy, với vòng

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát cây hoa sứ

* TC:

+ Hoa nào lá đó 
* Chơi tự do
	* Dạo chơi, xem hoa sân trường

* TC:

+ Về đúng cây hoa 
* Chơi tự do
	* Vẽ hoa bằng phấn trên sân 

* TC:

+ Cây nào hoa đó

* Chơi tự do
	* Quan sát hoa giấy 
* TC:

+ Nhặt lá, hoa rơi theo số lượng

* Chơi tự do
	* Quan sát hoa sân sau trường
* TC:

+ Tưới cây

* Chơi tự do

	Hoạt động chung có mục đích học tập
	* Trò chuyện Một số loại hoa.
-Xem phim hoa hồng nở 
	* Thơ: Hoa kết trái
	* Múa Lý cây bông 
-TC Nghe giai điệu đoán tên bài hát 
	* Tô màu hoa sen 
- Hát múa bài Màu hoa 
	Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát 
TC:Chạy tiếp sức 

	Hoạt động góc
	- Xây dựng : Xây vườn hoa, xây công viên, trồng cây xanh

- Nghệ thuật: Vẽ, xé dán hoa, làm hoa bằng ống hút, giấy mềm, xốp bistit, làm album hoa. 

- Phân vai: Chơi cắm hoa, trang trí bàn tiệc- Gia đình

- Góc âm nhạc: Nghe nhạc, nghe hát, hát những bài hát liên quan đến chủ điểm, Hát các bài hát về thế giới thực vật

- Học tập: Đếm, tạo nhóm số lượng 4. So sánh các loại hoa- Chơi các tranh lô tô, đồ chơi học toán. Xem tranh ảnh các loại quả- Xem tranh truyện, tập trẻ kể chuyện theo tranh truyện.

	Hoạt động chiều
	Nghe chuyện: Sự tích hoa hồng
	Giải câu đố về hoa
	Hướng dẫn  cách xé hoa tua
	Hướng dẫn  cách xé hoa tua
	Nhận xét, nêu gương cuối tuần



QUẢ BỐN MÙA 


 (1 tuần từ 7/01 đến 11/01/2013)


  - Tên gọi, đặc điểm, hình dáng các


     loại quả


  - Cách sử dụng một số loại quả.


  -  Cách bảo quản các loại quả 


  -  Ích lợi của các loại quả đối với cơ


     thể











CÂY XANH


(1 tuần từ 31/12 đến 4/01/2013)


 -  Tên gọi, đặc điểm các loại cây xanh


 -  Cách chăm sóc, bảo vệ 


 -  Môi trường sống của các loại cây


    xanh.


 -   Ích lợi của cây xanh đối với con


     người .








THẾ GIỚI THỰC VẬT


4 TUẦN  từ 31/12/ đến 25 /01/2013








RAU CỦ QUANH EM 


(1 tuần từ 14/01/ đến 18/01/2013)


- Tên gọi, đặc điểm các loại rau, củ


- Các món ăn từ rau,củ


- Cách sử dụng, chế biến, bảo quản


- Ích lợi của rau củ đối với cơ thể.











HOA TRONG VƯỜN 


(1 tuần từ 21/01 đến 25/01/2013)


- Tên gọi, màu sắc, đặc điểm hình dáng 


   các loại hoa.


- Cách bảo quản, công dụng


- Các loại hoa trong thiên nhiên.




















CHUẨN BỊ CHO CHỦ ĐỀ THỰC VẬT 





Các băng hình , đĩa nhạc, tranh ảnh …có liên quan đến chủ đề .


Chuẩn bị công nghệ thông tin ứng dụng vào trong các hoạt động của trẻ .


Hạt để trẻ gieo vào các chậu hoặc lon sữa bò.


Một số đồ chơi bằng nguyên vật liệu mở.


Một số tranh lắp ghép, truyện tranh theo chủ đề .


Đồ dùng học toán trong phạm vi 5, chữ số từ 1 đến 5


Các nguyên vật liệu , tranh ảnh làm thiệp tặng chú bộ đội .


Liên hệ Công viên Bạch Đằng và Trường sĩ quan Hải quân để các cháu tham quan và giao lưu với các chú bộ đội.


Chuẩn bị quà và kết hợp nhà trường tổ chức Vui Giáng sinh cho các cháu 
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